
 Soạn bài Chương trình địa phương (phần Văn) - Ngữ văn 7 

HỌC TẬP – LỚP 7 - NGỮ VĂN LỚP 7 – SOẠN VĂN LỚP 7 

Hướng dẫn soạn bài trang 147 SGK Ngữ Văn lớp 7 tập 2: Chương trình địa phương 

(phần Văn). 

Nội dung: Thầy cô giáo tổng kết đánh giá bài tập sưu tầm ca dao, tục ngữ, dân ca địa 

phương theo kế hoạch đã định ở bài 18. 

Do mỗi địa phương có những đặc điểm, những phong tục khác nhau, do vậy các câu tục 

ngữ, ca dao lưu truyền cũng có một số điểm khác nhau. 

Có thể tham khảo một số câu được lưu hành trên địa bàn Hà Nội sau đây: 

(1) 

Đường vô xứ Nghệ quanh quanh 

Đường ra Hà Nội như tranh vẽ rồng 

(2) 

Thăng Long Hà Nội đô thành 

Nước non ai vẽ nên tranh họa đồ 

Cố đô rồi lại tân đô 

Nghìn năm văn vật bây giờ là đây. 

(3) 

Ai ơi mồng chín tháng tư 

Không đi hội Gióng cũng hư mất đời 

(4) 

Thứ nhất Hội Gióng, Hội Dâu 

Thứ nhì Hội Bưởi, Hội Vó chẳng đâu vui bằng 

(5) 

Thứ nhất là Hội Cổ Loa 

Thứ nhì Hội Gióng, thứ ba Hội Chèm. 
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(6) 

Gió đưa cành trúc la đà 

Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương 

Mịt mù khói tỏa màn sương 

Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ. 

(7) 

Ai về thăm huyện Đông Anh 

Ghé xem phong cảnh Loa Thành Thục Vương 

Cổ Loa hình ốc khác thường 

Ngàn năm dấu vết chiến trường còn đây. 

(8) 

Chẳng thơm cũng thể hoa nhài 

Chẳng thanh lịch cũng là người Thủ đô. 

(9) 

Chẳng thơm cũng thể hoa nhài 

Dẫu chưa thanh lịch cũng người Tràng An 

(10) 

Và cả đến gánh rau làng Láng cũng phải: 

... Mượn người lịch sự gánh lên Kinh kỳ. 

(11) 

   Tháng giêng giỗ Thánh Sóc Sơn 

   Tháng ba giỗ Tổ Hùng Vương nhớ về 
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(12) 

Hoa thơm, thơm lạ thơm lùng 

Thơm cành, thơm rễ, người trồng cũng thơm. 

(13) 

Chẳng thơm cũng thể hoa mai 

Chẳng lịch cũng thể con người Thượng Kinh 

(14) 

       Long thành bao quản nắng mưa 

   Cửa Ô Quan Chưởng bây giờ còn đây... 

(15) 

       Trời cao biển rộng đất dày 

   Núi Nùng, sông Nhị, chốn này làm ghi. 

(16) 

Đống Đa ghi để lại đây 

Bên kia Thanh Miếu, bên này Bộc Am. 

(17) 

Nhong nhong ngựa ông đã về 

Cắt cỏ Bồ Đề cho ngựa ông ăn 

(18) 

      Lạy trời cho cả gió lênv 

   Cho cờ vua Bình Định bay trên kinh thành. 

(19) 
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   Nhớ ngày hăm ba tháng ba 

   Dân Trại ta vượt Nhị Hà thăm quê... 

(20) 

Mỗi năm vào dịp xuân sang 

Em về Triều Khúc xem làng hội xuân... 
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